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I. Kiến thức trọng tâm:
- Rèn kĩ năng đọc – hiểu văn bản.
- Luyện tập về kết từ.
- Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình.
II. Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
VĂN HAY CHỮ TỐT
Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém. Một hôm, có bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản: 
	- Gia đình già có một việc oan uổng muốn kêu quan, nhờ cậu viết giúp cho lá đơn, có được không? 
Cao Bá Quát vui vẻ trả lời: 
- Tưởng việc gì khó, chứ việc ấy cháu xin sẵn lòng. 
	[image: A cartoon of a person writing on a piece of paper
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 Lá đơn viết lí lẽ rõ ràng, Cao Bá Quát yên trí quan sẽ xét nỗi oan cho bà cụ. Nào ngờ, chữ ông xấu quá, quan đọc không được nên thét lính đuổi bà ra khỏi huyện đường. Về nhà, bà kể lại câu chuyện khiến Cao Bá Quát vô cùng ân hận. Ông biết dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì. Từ đó, ông dốc hết sức luyện viết chữ sao cho đẹp. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi buổi tối, ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau. 
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt. 
                                  Theo TRUYỆN ĐỌC 1 (1995) 
- Khẩn khoản: tha thiết, nài nỉ người khác chấp nhận yêu cầu của mình.
- Huyện đường: nơi làm việc của quan huyện trước đây. 
- Ân hận: băn khoăn, day dứt và tự trách mình về việc không hay xảy ra.
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Hãy điền các từ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để hoàn thành ý nghĩa của câu chuyện Văn hay chữ tốt? 
(văn hay chữ tốt/ chữ viết xấu/ Cao Bá Quát/ rèn luyện/ kiên trì)
[bookmark: _Hlk166591284]Ca ngợi tính …………..…………, quyết tâm sửa chữa………………………... của………………..……...... Sau khi hiểu chữ xấu rất có hại. Cao Bá Quát đã dốc sức ……………… trở thành người nổi danh……………… .
Câu 2: Vì sao Cao Bá Quát viết văn hay nhưng lại vẫn bị thầy cho điểm kém?
[bookmark: _Hlk166591382]A. Vì Cao Bá Quát viết chữ xấu.
B. Vì thầy giáo không thích Cao Bá Quát.
C. Vì Cao Bá Quát thường xuyên nộp bài muộn nên bị thầy trừ điểm.
D. Vì Cao Bá Quát cho bạn chép bài nên bị thầy trừ điểm.
Câu 3: Bà cụ hàng xóm nhờ Cao Bá Quát việc gì?
A. Nhờ Cao Bá Quát viết văn hộ cậu con trai của mình.
[bookmark: _Hlk166591416]B. Nhờ Cao Bá Quát viết một lá đơn kêu oan cho gia đình bà.
C. Nhờ Cao Bá Quát luyện chữ cho con trai mình.
D. Nhờ Cao Bá Quát mở lớp dạy học cho trẻ con nghèo trong làng.
Câu 4: Trước lời nhờ cậy của bà cụ hàng xóm, thái độ của Cao Bá Quát như thế nào?
A. Phân vân, do dự nhưng cuối cùng vẫn giúp đỡ bà cụ.
B. Từ chối luôn vì sợ chữ xấu sẽ ảnh hưởng tới lá đơn đi kiện của bà cụ.
[bookmark: _Hlk166591447]C. Sẵn lòng giúp đỡ bà cụ với thái độ vô cùng vui vẻ.
D. Hứa sẽ giúp đỡ nhưng phải nhờ một người viết chữ đẹp viết lại cho ông.
Câu 5: Vì sao lá đơn của Cao Bá Quát dù đã đầy đủ lí lẽ rõ ràng nhưng quan  vẫn thét đuổi bà cụ hàng xóm ra khỏi huyện đường?
A. Vì bà cụ không lo lót cho quan từ trước.
B. Vì quan xét thấy lá đơn của Cao Bá Quát có nhiều điểm chưa hợp lí.
[bookmark: _Hlk166591484]C. Vì Cao Bá Quát viết chữ xấu quá, quan đọc không được.
D. Vì Cao Bá Quát viết xong quá muộn, không kịp giờ bà cụ trình đơn lên công đường.
Câu 6: Thái độ của Cao Bá Quát như thế nào khi biết chuyện bà cụ hàng xóm bị đuổi ra khỏi huyện đường vì quan không đọc được lá đơn chữ xấu mà ông viết?
[bookmark: _Hlk166591557]A. vô cùng ân hận
B. vô cùng tức giận
C. vô cùng buồn bã không hiểu vì sao lại như vậy
D. thất vọng vì không hiểu tại sao lá đơn của mình lại không giúp  gì được cho bà cụ
Câu 7: Sau câu chuyện xảy ra với bà cụ hàng xóm Cao Bá Quát nhận ra điều gì?
[bookmark: _Hlk166591573]A. Dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng có ích gì.
B. Vụ kêu oan của bà cụ hàng xóm vì mình mà hỏng bét.
C. Cần phải chăm chỉ đọc sách nhiều hơn nữa để giúp ích cho những người xung quanh mình.
D. Mình nên mở một lớp dạy chữ cho lũ trẻ nhỏ.
Câu 8: Cao Bá Quát quyết chí luyện chữ như thế nào?
A. Mỗi sáng cầm que vạch lên cột nhà cho chữ cứng cáp
B. Mỗi tối viết xong 10 trang vở mới ngủ
C. Tới nhà thầy đồ chữ đẹp nhất vùng để xin theo học
[bookmark: _Hlk166591613][bookmark: _Hlk166591631]D. Mỗi tối viết xong 10 trang vở mới ngủ, khi chữ đã đẹp còn tham khảo nhiều cuốn sách chữ đẹp làm mẫu để tập nhiều kiểu khác nhau
III. Luyện tập
[bookmark: _Hlk166592064]Câu 1: Viết 2-3 câu có kết từ để giới thiệu về một trong những bức tranh, bức ảnh dưới đây:
	[image: A person in a white dress holding a flower
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………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Chọn kết từ phù hợp điền vào chỗ trống: 
	cuả
	mà
	và


Trẻ em là mầm non, là tương lai …….đất nước, là những người cần tình yêu thương …… sự chăm sóc đầy đủ. Không chỉ quan tâm tới đời sống vật chất lẫn tinh thần của các em …… còn luôn dạy dỗ, bảo ban để các em trở nên tốt hơn.
Câu 3: Hoàn thiện câu dưới đây với mỗi kết từ cho sẵn:

Câu 4: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình.
* Gợi ý
– Viết mở đầu và kết thúc gây được sự chú ý đối với người đọc.
– Tập trung giới thiệu nhân vật đã lựa chọn (đặc điểm về ngoại hình, hoạt động, tính cách,… của nhân vật).
– Sử dụng những dẫn chứng minh hoạ để lời giới thiệu có sức thuyết phục và cuốn hút.
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TUẦN 17
I. Kiến thức trọng tâm:
- Học sinh ôn tập các kiến thức lí thuyết trong SGK
II. Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Câu 1. 
Ca ngợi tính kiên trì quyết tâm sửa chữa chữ viết xấu của Cao Bá Quát. Sau khi hiểu chữ xấu rất có hại. Cao Bá Quát đã dốc sức rèn luyện trở thành người nổi danh văn hay chữ tốt.
Câu 2. A. Vì Cao Bá Quát viết chữ xấu.
Câu 3. B. Nhờ Cao Bá Quát viết một lá đơn kêu oan cho gia đình bà.
Câu 4. C. Sẵn lòng giúp đỡ bà cụ với thái độ vô cùng vui vẻ.
Câu 5. C. Vì Cao Bá Quát viết chữ xấu quá, quan đọc không được.
Câu 6: A. vô cùng ân hận
Câu 7: A. Dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng có ích gì.
Câu 8: D. Mỗi tối viết xong10 trang vở mới ngủ, khi chữ đã đẹp còn tham khảo nhiều cuốn sách chữ đẹp làm mẫu để tập nhiều kiểu khác nhau
III. Luyện tập: 
Câu 1: 
- Tranh 1: Thiếu nữ bên hoa huệ là bức họa nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
- Tranh 2: Với sự chăm chỉ và cần mẫn Ê – đi – xơn đã mang đến cho nhân loại rất nhiều phát minh vĩ đại.
- Ánh Viên và những những thành tích đáng mơ ước của cô ấy.
Câu 2: Trẻ em là mầm non, là tương lai của đất nước, là những người cần tình yêu thương và sự chăm sóc đầy đủ. Không chỉ quan tâm tới đời sống vật chất lẫn tinh thần của các em mà còn luôn dạy dỗ, bảo ban để các em trở nên tốt hơn.
Câu 3: Hoàn thiện câu dưới đây với mỗi kết từ cho sẵn:

Câu 4:
Đoạn văn tham khảo:
Tuổi thiếu nhi chúng ta là cái tuổi thần tiên và cần phải mơ mộng về những điều tốt đẹp nhất và nhờ những bộ phim hoạt hình dí dỏm, đầy nhân văn mà thiếu nhi lại được hoà mình cùng với thế giới thần tiên lung linh, huyền ảo, tăng thêm sức sáng tạo. Khi còn nhỏ, tôi được xem qua rất nhiều bộ phim hoạt hình nhưng có lẽ thích nhất là được xem bộ phim dí dỏm Đô-rê-mon. Cái tên này có lẽ đã quá quen thuộc với các bạn nhỉ? Đô-rê-mon là một chú mèo máy đến từ thế kỉ 22, cái nơi mà mọi thứ tối tân đều được sáng tạo đặc biệt là rô-bot. Có rất nhiều rô-bot nhưng phổ biến hơn cả là những chú rô-bot mèo máy. Không may thay, Đô-rê-mon là một chú mèo bị lỗi và bị vứt bỏ nhưng một cậu bé đã mua nó về. Xui xẻo hơn, khi ở nhà, Đô-rê-mon bị chuột cắn rách tai nên có lẽ đây là chú mèo đầu tiên cụt tai. Về sau, Đô-rê-mon dùng cỗ máy thời gian để đến thế kỉ 21 để giúp Nô-bi-ta, cụ cố của cậu bé đã mua Đô-rê-mon và cuộc hành trình bắt đầu. Đây là một bộ phim rất ăn khách và Đô-rê-mon rất ấn tượng. Đây là một chú mèo mập ú nhưng lại rất dễ thương. Do khóc nhiều nên cậu từ màu vàng chuyển thành màu xanh nhưng Đô-rê-mon rất dễ thương. Yêu Đô-rê-mon quá!


a. Tôi học ngoại ngữ 


 và năng khiếu.


 để giao tiếp với người nước ngoài.


 vì nó rất thú vị.


b. Môn thể thao bơi lội luôn hấp dẫn mọi người


 bởi nó rất tốt cho sức khỏe


 nên chúng ta hãy chăm chỉ luyện tập. 


 vì giúp chúng ta có cơ thể khỏe đẹp.


 nên tôi có rất nhiều bạn mới


 của đoàn trường tổ chức.


c. Vì chăm chỉ tham gia các hoạt động tình nguyện 


 và giúp đỡ mọi người nên Lan được mọi người yêu quý.



a. Tôi học ngoại ngữ 


 và................................................................................................


 để................................................................................................


 vì................................................................................................


b. Môn thể thao bơi lội luôn hấp dẫn mọi người


 bởi..............................................................................................


 nên.............................................................................................


 vì .............................................................................................


c. Vì chăm chỉ tham gia các hoạt động tình nguyện 


 nên.............................................................................................. 


 của..............................................................................................


 và ..............................................................................................
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